
Phụ lục IIIa 

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ĐỐI VỚI CÂY LÂU NĂM TRỒNG PHÂN 

TÁN, TRỒNG KHÔNG THÀNH ĐÁM 
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /2026/QĐ-UBND ngày   tháng   năm 2026  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai) 

 

STT CÂY TRỒNG ĐVT 
Đơn giá bồi 

thường 

A 

ĐỐI VỚI CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM, CÂY ĂN 

QUẢ LÂU NĂM TRỒNG PHÂN TÁN, TRỒNG KHÔNG 

THÀNH ĐÁM 

 

 

1 Cà phê     

- Cây mới trồng < 1 năm Đồng/cây 24.000 

- Cây trồng ≥ 1 năm, chưa có quả Đồng/cây 96.000 

- Cây đang có quả Đồng/cây 180.000 

- Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) Đồng/cây 60.000 

2 Chè     

- Cây trồng < 01 năm Đồng/cây 8.000 

- 
Cây trồng từ ≥ 01 năm, chiều cao thân cây > 0,5 m, chưa thu 

hoạch 
Đồng/cây 57.000 

- Cây đang thu hoạch Đồng/cây 135.000 

- Cây kém phát triển, già cỗi ( hỗ trợ công chặt) Đồng/cây 8.000 

3 

Hồ tiêu (Trụ bằng cây gỗ theo tiêu chuẩn hỗ trợ công di dời 

25.000 đồng/trụ; trụ bê tông hỗ trợ di dời bằng 20% đơn giá bồi 

thường; trụ bằng gạch, đá hoặc leo cây sống được đền bù 100% 

theo đơn giá bồi thường) 

    

- Cây mới trồng < 01 năm Đồng/trụ 24.000 

- Cây trồng ≥ 01 năm, chưa có quả Đồng/trụ 96.000 

- Cây trồng đang thời kỳ thu quả bói Đồng/trụ 180.000 

- Cây đang trong thời kỳ thu hoạch Đồng/trụ 357.000 

- Cây già cỗi kém phát triển Đồng/trụ 24.000 

  
Đơn giá trên áp dụng cho trụ tiêu có số gốc ≤ 04 gốc, trường hợp trụ tiêu có số gốc ≥ 05 gốc 

thì từ gốc thứ 05 trở đi, mỗi gốc tăng thêm được bồi thường, hỗ trợ như sau: 

- Cây mới trồng < 01 năm Đồng/gốc 5.000 

- Cây trồng ≥ 01 năm, chưa có quả Đồng/gốc 18.000 

- Cây trồng đang thời kỳ thu quả bói Đồng/gốc 47.000 

- Cây đang trong thời kỳ thu hoạch Đồng/gốc 71.000 
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- Cây già cỗi kém phát triển Đồng/gốc 24.000 

4 Cao su     

- Cây mới trồng < 1 năm Đồng/cây 24.000 

- Cây trồng từ ≥ 1 năm đến < 3 năm Đồng/cây 71.000 

- Cây trồng từ ≥ 3 năm đến < 6 năm Đồng/cây 180.000 

- Cây trồng ≥ 6 năm Đồng/cây 298.000 

- Cây già cỗi (hỗ trợ công chặt) Đồng/cây 96.000 

5 Điều     

- Cây mới trồng < 01 năm (cây từ hạt) Đồng/cây 18.000 

- Cây mới trồng < 01 năm (cây ghép) Đồng/cây 37.000 

- Cây có chiều cao thân cây < 2 m chưa có quả Đồng/cây 89.000 

- Cây có chiều cao thân cây ≥ 2 m chưa có quả Đồng/cây 131.000 

- Cây có quả, thu hoạch bình thường Đồng/cây 298.000 

- Cây có quả, thu hoạch tốt Đồng/cây 381.000 

- Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) Đồng/cây 71.000 

6 Ca cao     

- Cây mới trồng < 1 năm Đồng/cây 24.000 

- Cây trồng ≥ 1 năm, chưa có quả Đồng/cây 96.000 

- Cây đang có quả Đồng/cây 180.000 

- Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) Đồng/cây 60.000 

7 Sầu riêng     

- Cây mới trồng < 01 năm (cây từ hạt) Đồng/cây 57.000 

- Cây mới trồng < 01 năm (cây ghép) Đồng/cây 170.000 

- Cây trồng ≥ 1 năm, chưa có quả Đồng/cây 363.000 

- Cây đã có quả, đường kính gốc < 20 cm Đồng/cây 1.701.000 

- Cây có quả tốt, đường kính gốc ≥ 20 cm Đồng/cây 2.268.000 

- Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) Đồng/cây 68.000 

8 Bơ     

- Cây mới trồng < 01 năm (cây từ hạt) Đồng/cây 28.000 

- Cây mới trồng < 01 năm (cây ghép) Đồng/cây 57.000 

- Cây trồng ≥ 01 năm, chiều cao thân cây < 1 m chưa có quả Đồng/cây 80.000 

- Cây có chiều cao thân cây ≥ 1 m chưa có quả Đồng/cây 137.000 
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- Cây có quả đường kính gốc < 20 cm Đồng/cây 255.000 

- Cây có quả tốt đường kính gốc từ ≥ 20 cm đến < 40 cm Đồng/cây 459.000 

- Cây có quả đường kính gốc > 40 cm Đồng/cây 697.000 

- Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) Đồng/cây 119.000 

9 Mít     

- Cây mới trồng < 01 năm (cây từ hạt) Đồng/cây 28.000 

- Cây mới trồng < 01 năm (cây ghép) Đồng/cây 57.000 

- Cây trồng ≥ 01 năm, chiều cao thân cây < 1 m chưa có quả Đồng/cây 90.000 

- Cây trồng có chiều cao thân cây từ ≥ 1 m chưa có quả Đồng/cây 170.000 

- Cây có quả đường kính gốc < 15 cm Đồng/cây 284.000 

- Cây có quả tốt đường kính gốc ≥ 15cm đến < 30 cm Đồng/cây 567.000 

- Cây có quả thu hoạch tốt đường kính gốc ≥ 30 cm Đồng/cây 1.077.000 

- Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) Đồng/cây 119.000 

10 Chôm chôm     

- Cây mới trồng < 01 năm (cây từ hạt) Đồng/cây 28.000 

- Cây mới trồng < 01 năm (cây ghép) Đồng/cây 57.000 

- Cây trồng ≥ 01 năm, chiều cao thân cây < 1 m chưa có quả Đồng/cây 102.000 

- Cây trồng có chiều cao thân cây ≥ 1 m chưa có quả  Đồng/cây 190.000 

- Cây có quả đường kính gốc < 20 cm Đồng/cây 537.000 

- Cây có quả tốt đường kính gốc ≥ 20 cm đến < 45 cm Đồng/cây 918.000 

- Cây có quả thu hoạch tốt đường kính gốc ≥ 45 cm Đồng/cây 1.572.000 

- Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) Đồng/cây 180.000 

11 Xoài     

- Cây mới trồng < 01 năm (cây từ hạt) Đồng/cây 28.000 

- Cây mới trồng < 01 năm (cây ghép) Đồng/cây 57.000 

- Cây trồng ≥ 01 năm, chiều cao thân cây < 1 m chưa có quả Đồng/cây 102.000 

- Cây trồng có chiều cao thân cây ≥ 1 m chưa có quả  Đồng/cây 190.000 

- Cây có quả đường kính gốc < 20 cm Đồng/cây 537.000 

- Cây có quả tốt đường kính gốc ≥ 20 cm đến < 45 cm Đồng/cây 918.000 

- Cây có quả thu hoạch tốt đường kính gốc ≥ 45 cm Đồng/cây 1.572.000 

- Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) Đồng/cây 180.000 
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*Riêng xoài cát Hòa Lộc, đơn giá bồi thường bằng 1,8 lần đơn giá bồi thường tương ứng với 

từng loại từ dấu gạch (-) thứ 4 đến thứ 7 của mục 2 

12 Na (mãng cầu ta)     

- Cây mới trồng < 01 năm (cây từ hạt) Đồng/cây 23.000 

- Cây mới trồng < 01 năm (cây ghép) Đồng/cây 40.000 

- Cây trồng ≥ 01 năm, chiều cao thân cây < 1 m chưa có quả Đồng/cây 62.000 

- Cây có chiều cao thân cây ≥ 1 m chưa có quả Đồng/cây 97.000 

- Cây có quả, đường kính gốc < 10 cm Đồng/cây 182.000 

- Cây có quả, đường kính gốc ≥ 10 cm Đồng/cây 238.000 

- Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) Đồng/cây 71.000 

13 Cam, quýt     

- Cây mới trồng < 01 năm (cây từ hạt) Đồng/cây 28.000 

- Cây mới trồng < 01 năm (cây ghép) Đồng/cây 57.000 

- Cây trồng ≥ 01 năm, chiều cao thân cây < 1 m chưa có quả Đồng/cây 102.000 

- Cây có chiều cao thân cây ≥ 1 m chưa có quả Đồng/cây 170.000 

- Cây đã có quả Đồng/cây 454.000 

- Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) Đồng/cây 60.000 

14 Chanh, quất (tắc)     

- Cây mới trồng < 01 năm (cây từ hạt) Đồng/cây 14.000 

- Cây mới trồng < 01 năm (cây ghép) Đồng/cây 37.000 

- Cây trồng ≥ 1 năm chưa có quả Đồng/cây 60.000 

- Cây đã có quả, tán rộng < 2 m Đồng/cây 167.000 

- Cây đã có quả, tán rộng ≥ 2 m Đồng/cây 310.000 

- Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) Đồng/cây 71.000 

15 Bưởi     

- Cây mới trồng < 01 năm (cây từ hạt) Đồng/cây 28.000 

- Cây mới trồng < 01 năm (cây ghép) Đồng/cây 57.000 

- Cây trồng ≥ 01 năm, chiều cao thân cây < 1 m chưa có quả Đồng/cây 102.000 

- Cây có chiều cao thân cây ≥ 1 m chưa có quả Đồng/cây 170.000 

- Cây đã có quả Đồng/cây 454.000 

- Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) Đồng/cây 60.000 

16 Dứa     
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- Mới trồng đến trước khi có quả Đồng/bụi 10.000 

- Đang có quả Đồng/bụi 19.000 

17 Chanh dây     

- Cây mới trồng chưa leo giàn Đồng/cây 7.000 

- Đang leo giàn nhưng chưa có trái 
Đồng/m2 

giàn 
13.000 

- Cây có trái đang thu hoạch tốt 
Đồng/m2 

giàn 
18.000 

- Cây tuy có trái nhưng đang tàn 
Đồng/m2 

giàn 
7.000 

18 Chuối     

- Cây mới trồng chưa mọc cây con (chưa thành bụi) Đồng/cây 7.000 

- Cây con còn chung trong bụi, chiều cao thân cây < 0,8m Đồng/cây 5.000 

- Cây chưa có buồng, chiều cao thân cây ≥ 0,8 m đến 1,5 m Đồng/cây 18.000 

- Cây chưa có buồng, chiều cao thân cây ≥ 1,5 m Đồng/cây 29.000 

- Cây đang có buồng Đồng/cây 71.000 

19 

Thanh long (Trụ bằng cây gỗ theo tiêu chuẩn hỗ trợ công di 

dời 25.000 đồng/trụ; trụ bê tông hỗ trợ di dời bằng 20% đơn 

giá bồi thường; trụ bằng gạch, đá hoặc leo cây sống được đền 

bù 100% theo đơn giá bồi thường) 

    

- Cây mới trồng cao < 50 cm Đồng/cây 23.000 

- Cây trồng cao từ ≥ 50 cm đến < 1 m, chưa có quả Đồng/cây 74.000 

- Cây trồng cao ≥ 1 m, chưa có quả Đồng/cây 97.000 

- Cây đang có quả Đồng/cây 170.000 

- Cây già cỗi kém phát triển Đồng/cây 24.000 

20 Cây dừa     

a Cây dừa xiêm     

- Cây mới trồng chưa có thân cây Đồng/cây 97.000 

- Cây trồng có chiều cao thân cây < 1 m chưa có quả   Đồng/cây 284.000 

- Cây phát triển bình thường có quả lần đầu Đồng/cây 680.000 

- Cây có quả thu hoạch bình thường Đồng/cây 1.429.000 

- Cây có quả thu hoạch tốt > 100 quả/năm Đồng/cây 2.143.000 

- Cây có quả kém, già cỗi Đồng/cây 238.000 

b Cây dừa lấy quả khác     

- Cây mới trồng chưa có thân cây Đồng/cây 68.000 
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- Cây trồng có chiều cao thân cây < 2 m chưa có quả   Đồng/cây 170.000 

- Cây trồng có chiều cao thân cây ≥2 m chưa có quả   Đồng/cây 284.000 

- Cây phát triển bình thường có quả lần đầu Đồng/cây 595.000 

- Cây có quả thu hoạch bình thường Đồng/cây 1.072.000 

- Cây có quả thu hoạch tốt > 50 quả/năm Đồng/cây 1.667.000 

- Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) Đồng/cây 214.000 

21 Nhãn, vải     

- Cây mới trồng < 01 năm (cây từ hạt) Đồng/cây 28.000 

- Cây mới trồng < 01 năm (cây ghép) Đồng/cây 57.000 

- Cây trồng ≥ 01 năm, chiều cao thân cây < 1 m chưa có quả Đồng/cây 102.000 

- Cây trồng có chiều cao thân cây ≥ 1 m chưa có quả  Đồng/cây 190.000 

- Cây có quả đường kính gốc < 20 cm Đồng/cây 537.000 

- Cây có quả tốt đường kính gốc ≥ 20 cm đến < 45 cm Đồng/cây 918.000 

- Cây có quả thu hoạch tốt đường kính gốc ≥ 45 cm Đồng/cây 1.572.000 

- Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) Đồng/cây 180.000 

22 Táo     

a Táo thường     

- Cây mới trồng < 01 năm Đồng/cây 23.000 

- Cây trồng ≥ 1 năm chưa có quả Đồng/cây 57.000 

- Cây đã có quả Đồng/cây 170.000 

- Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) Đồng/cây 60.000 

b Táo cao sản     

- Cây mới trồng < 01 năm Đồng/cây 45.000 

- Cây trồng ≥ 1 năm chưa có quả Đồng/cây 80.000 

- Cây đã có quả Đồng/cây 255.000 

- Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) Đồng/cây 60.000 

23 Đu đủ các loại (lấy hoa, lấy quả)     

- Cây mới trồng cao < 0,5 m Đồng/cây 12.000 

- Cây trồng cao ≥ 0,5 m chưa có quả Đồng/cây 45.000 

- Cây đã có quả Đồng/cây 113.000 

- Cây có quả kém, già cỗi Đồng/cây 37.000 

24 Vú sữa     
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- Cây mới trồng < 01 năm (cây từ hạt) Đồng/cây 28.000 

- Cây mới trồng < 01 năm (cây ghép) Đồng/cây 57.000 

- Cây trồng ≥ 01 năm, chiều cao thân cây < 1 m chưa có quả Đồng/cây 80.000 

- Cây có chiều cao thân cây ≥ 1 m chưa có quả Đồng/cây 137.000 

- Cây có quả đường kính gốc < 20 cm Đồng/cây 255.000 

- Cây có quả tốt đường kính gốc từ ≥ 20 cm đến < 40 cm Đồng/cây 459.000 

- Cây có quả đường kính gốc > 40 cm Đồng/cây 697.000 

- Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) Đồng/cây 119.000 

25 Ổi     

a Ổi thường     

- Cây mới trồng < 01 năm Đồng/cây 23.000 

- Cây trồng ≥ 1 năm chưa có quả Đồng/cây 57.000 

- Cây đã có quả Đồng/cây 170.000 

- Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) Đồng/cây 60.000 

b Ổi cao sản     

- Cây mới trồng < 01 năm Đồng/cây 45.000 

- Cây trồng ≥ 1 năm chưa có quả Đồng/cây 80.000 

- Cây đã có quả Đồng/cây 255.000 

- Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) Đồng/cây 60.000 

26 Me, cóc     

- Cây mới trồng < 01 năm (cây từ hạt) Đồng/cây 28.000 

- Cây mới trồng < 01 năm (cây ghép) Đồng/cây 57.000 

- Cây trồng ≥ 01 năm, chiều cao thân cây < 1 m chưa có quả Đồng/cây 80.000 

- Cây có chiều cao thân cây ≥ 1 m chưa có quả Đồng/cây 137.000 

- Cây có quả đường kính gốc < 20 cm Đồng/cây 255.000 

- Cây có quả tốt đường kính gốc từ ≥ 20 cm đến < 40 cm Đồng/cây 459.000 

- Cây có quả đường kính gốc > 40 cm Đồng/cây 697.000 

- Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) Đồng/cây 119.000 

27 Khế, lêkima (ô ma), chùm ruột     

- Cây mới trồng < 01 năm (cây từ hạt) Đồng/cây 14.000 

- Cây mới trồng < 01 năm (cây ghép) Đồng/cây 24.000 

- Cây trồng ≥ 01 năm, chưa có quả Đồng/cây 60.000 



8 

- Cây đã có quả Đồng/cây 119.000 

- Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt ) Đồng/cây 60.000 

28 Lựu, mận, lê, nhót     

- Cây mới trồng < 01 năm (cây từ hạt) Đồng/cây 23.000 

- Cây mới trồng < 01 năm (cây ghép) Đồng/cây 40.000 

- Cây trồng ≥ 01 năm, chiều cao thân cây < 1 m chưa có quả Đồng/cây 62.000 

- Cây có chiều cao thân cây ≥ 1 m chưa có quả Đồng/cây 97.000 

- Cây có quả, đường kính gốc < 10 cm Đồng/cây 182.000 

- Cây có quả, đường kính gốc ≥ 10 cm Đồng/cây 238.000 

- Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) Đồng/cây 71.000 

29 Cây bình bát, đào tiên     

- Cây mới trồng dưới 01 năm Đồng/cây 14.000 

- Cây trồng ≥ 01 năm, chiều cao thân cây < 1 m chưa có quả Đồng/cây 24.000 

- Cây có chiều cao thân cây ≥ 1 m chưa có quả Đồng/cây 47.000 

- Cây đã có quả Đồng/cây 71.000 

- Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) Đồng/cây 60.000 

30 Sapôchê     

- Cây mới trồng < 01 năm (cây từ hạt) Đồng/cây 23.000 

- Cây mới trồng < 01 năm (cây ghép) Đồng/cây 40.000 

- Cây trồng ≥ 01 năm, chiều cao thân cây < 1 m chưa có quả Đồng/cây 62.000 

- Cây có chiều cao thân cây ≥ 1 m chưa có quả Đồng/cây 97.000 

- Cây có quả, đường kính gốc < 10 cm Đồng/cây 182.000 

- Cây có quả, đường kính gốc ≥ 10 cm Đồng/cây 238.000 

- Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) Đồng/cây 71.000 

31 Gấc     

- Cây mới trồng chưa leo giàn Đồng/cây 7.000 

- Đang leo giàn nhưng chưa có trái 
Đồng/m2 

giàn 
13.000 

- Cây có trái đang thu hoạch tốt 
Đồng/m2 

giàn 
18.000 

- Cây tuy có trái nhưng đang tàn 
Đồng/m2 

giàn 
7.000 

32 Mãng cầu xiêm     

- Cây mới trồng < 01 năm (cây từ hạt) Đồng/cây 18.000 
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- Cây mới trồng < 01 năm (cây ghép) Đồng/cây 29.000 

- Cây trồng ≥ 01 năm, chiều cao thân cây < 1 m chưa có quả Đồng/cây 62.000 

- Cây có chiều cao thân cây ≥ 1 m chưa có quả Đồng/cây 97.000 

- Cây đã có quả Đồng/cây 227.000 

- Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) Đồng/cây 71.000 

B 
CÂY LÂM NGHIỆP TRỒNG PHÂN TÁN, TRỒNG 

KHÔNG THÀNH ĐÁM 
  

I. Cây trồng trên cạn   

1 
Nhóm cây sinh trưởng nhanh (Bạch đàn, Keo, Phi lao, Xà cừ, 

Gòn, Gạo,… )  
  

- Cây 1 năm tuổi hoặc cây có đường kính <4cm Đồng/cây 20.000 

- 
Cây 02 năm tuổi hoặc cây có đường kính từ ≥ 04cm đến < 

06cm 
Đồng/cây 35.000 

- 
Cây 03 năm tuổi hoặc cây có đường kính từ ≥ 06cm đến < 

08cm 
Đồng/cây 49.000 

- 
Cây 04 năm tuổi hoặc cây có đường kính từ ≥ 08cm đến < 

10cm 
Đồng/cây 49.000 

- Cây 05 năm tuổi hoặc cây có đường kính từ ≥ 10cm Đồng/cây 50.000 

2 

Nhóm cây sinh trưởng chậm (Dầu, Thông, Sao đen, Muồng 

đen, Huỳnh đàn, Mắc ca, Giổi xanh, Giáng hương, Gõ đỏ, 

Căm xe, Quế, Bằng lăng, Trắc, Kơ nia, Xoay, Cẩm lai, Sao 

xanh, Lim xẹt, Lim xanh, Long não,…) 

  

- Cây 1 năm tuổi hoặc cây có đường kính <2cm Đồng/cây 82.000 

- 
Cây 02 năm tuổi hoặc cây có đường kính từ ≥ 02cm đến < 

04cm 
Đồng/cây 124.000 

- 
Cây 03 năm tuổi hoặc cây có đường kính từ ≥ 04cm đến < 

06cm 
Đồng/cây 164.000 

- 
Cây 04 năm tuổi hoặc cây có đường kính từ ≥ 06cm đến < 

08cm 
Đồng/cây 183.000 

- 
Cây 05 năm tuổi hoặc cây có đường kính từ ≥ 08cm đến < 

10cm 
Đồng/cây 203.000 

- 
Cây 06 năm tuổi hoặc cây có đường kính từ ≥ 10cm đến < 

12cm 
Đồng/cây 206.000 
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- 
Cây 07 năm tuổi hoặc cây có đường kính từ ≥ 12cm đến < 

14cm 
Đồng/cây 210.000 

- 
Cây 08 năm tuổi hoặc cây có đường kính từ ≥ 14 cm đến < 

16cm 
Đồng/cây 214.000 

- 
Cây 09 năm tuổi hoặc cây có đường kính từ ≥ 16cm đến < 

18cm 
Đồng/cây 217.000 

- 
Cây từ 10 năm tuổi trở đi hoặc cây có đường kính từ 18 cm 

trở lên 
Đồng/cây 221.000 

3 Cây Tre, Trảy trồng phân tán (không phải trồng rừng)   

a Tre   

- Măng tre thường Đồng/mụt 7.000 

- Măng tre Điền trúc (tre trồng lấy măng) Đồng/mụt 14.000 

- Tre mới trồng (các loại tre thường) Đồng/bụi 8.000 

- Tre Điền trúc mới trồng Đồng/bụi 14.000 

- Tre Đồng/cây 20.000 

b Trảy (đơn giá = 50% đơn giá tre cùng loại)   

II. Cây trồng ngập mặn   

1 
Nhóm cây ngập mặn sinh trưởng nhanh (Mấm trắng, Đước 

đôi, Bần trắng, …) 
  

- Cây mới trồng hoặc cây có đường kính <2cm Đồng/cây 51.000 

- Cây 02 năm tuổi hoặc cây có đường kính từ ≥ 02cm đến < 04cm Đồng/cây 58.000 

- Cây 03 năm tuổi hoặc cây có đường kính từ ≥ 04cm đến < 06cm Đồng/cây 61.000 

- Cây 04 năm tuổi hoặc cây có đường kính từ ≥ 06cm đến < 08cm Đồng/cây 62.000 

- Cây 05 năm tuổi hoặc cây có đường kính từ ≥ 08cm đến < 10cm Đồng/cây 64.000 

- 
Cây từ 06 năm tuổi trở lên hoặc cây có đường kính từ ≥ 10cm 

trở lên 
Đồng/cây 65.000 

2 
Nhóm cây ngập mặn sinh trưởng chậm (Cóc trắng, Mấm 

biển, …) 
  

- Cây mới trồng hoặc cây có đường kính <1 cm Đồng/cây 42.000 
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- Cây 02 năm tuổi hoặc cây có đường kính từ ≥ 01cm đến < 02cm Đồng/cây 49.000 

- Cây 03 năm tuổi hoặc cây có đường kính từ ≥ 2cm đến < 3cm Đồng/cây 52.000 

- Cây 04 năm tuổi hoặc cây có đường kính từ ≥ 03cm đến < 04cm Đồng/cây 53.000 

- Cây 05 năm tuổi hoặc cây có đường kính từ ≥ 4cm đến < 5cm Đồng/cây 55.000 

- 
Cây từ 06 năm tuổi trở lên hoặc cây có đường kính từ ≥ 5cm 

trở lên 
Đồng/cây 56.000 
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